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PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
A. TÌNH HÌNH PHÁT KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023  
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát 

a) Về tiền tệ, tín dụng 

- Đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn huyện.

- Các ngân hàng đã chủ động về nguồn vốn để đầu tư tín dụng trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, đúng mục đích góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế địa phương. Cụ thể:

+ Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng nguồn vốn tín dụng: 660,1 tỷ đồng, tổng dư nợ: 659 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,22% tổng dư nợ.

+ Ngân hàng No&PTNT có tổng nguồn vốn huy động đạt 631 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 682 tỷ đồng.

+ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (phòng giao dịch Tuần Giáo) có tổng nguồn vốn huy động: 190 tỷ đồng; tổng dư nợ: 100 tỷ đồng.

+ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (chi nhánh huyện Tuần Giáo) có tổng nguồn vốn huy động: 150 tỷ đồng; tổng dư nợ: 185 tỷ đồng.
b) Về thu chi ngân sách nhà nước 

Tăng cường công tác quản lý về thu, chi NSNN, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán và tuân thủ đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Đảm bảo chi đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đặc biệt lưu ý các chính sách chi trực tiếp cho con người và các nhiệm vụ chi cấp bách. Cụ thể:

- Tổng thu ngân sách địa phương: 444.618 triệu đồng, đạt 46,9% dự toán (Trong đó: Thu NSNN trên địa bàn ước: 24.000 triệu đồng, đạt 44,4% dự toán, đạt 144,6% so với cùng kỳ năm trước).

- Tổng chi ngân sách: 391.332 triệu đồng, đạt 41,2% dự toán, đạt 123,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 21.942 triệu đồng, đạt 59,5% dự toán; Chi thường xuyên đạt 312.077 triệu đồng, đạt 45,7% dự toán.
c) Về đầu tư phát triển

Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB nhằm đảm bảo tiến độ các công trình đã được phê duyệt. Tăng cường quản lý đầu tư để giảm giá thành xây lắp các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch vốn được giao; quản lý tốt chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng, thanh toán, quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đúng quy định. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm như sau:

	+ Kế hoạch vốn giao năm 2023:          
	328.581,7 triệu đồng.

	+ Giá trị khối lượng thực hiện đạt:
	82.986,6 triệu đồng.

	+ Giá trị thanh toán giải ngân đạt:
	120.985,7 triệu đồng (đạt 36,2% KH)


2. Về thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế
a) Về sản xuất công nghiệp

- Khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như: Sản xuất vật liệu xây dựng thông thường, cơ khí, chế biến nông, lâm sản… 

- Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất công nghiệp trên địa bàn, cụ thể: Nước máy sản xuất: 350.000m3; gạch các loại: 11,2 triệu viên; đá khai thác: 18.000m3; Sản lượng điện phát ra: 50 triệu kWh.
b) Về sản xuất nông nghiệp 

Tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất đúng lịch thời vụ; tăng cường kiểm tra và hướng dẫn người dân chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại và điều tiết nước tưới cho cây trồng; Thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật và khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn
. Diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 8.823,5/11.550 ha, đạt 76,4% KH
; tổ chức gieo trồng cây công nghiệp ngắn ngày vụ xuân
; tiếp tục chăm sóc, bảo vệ diện tích cây công nghiệp lâu năm và các cây trồng khác
. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đặc biệt chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn tăng cường xuống cơ sở kiểm tra và hướng dẫn công tác phòng, chống đói rét cho trâu, bò. Triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Nhiệt thán trên đàn gia súc trên địa bàn. Tổng đàn gia súc đạt 87.930 con, đạt 97,1% KH (trong đó: Đàn trâu đạt 18.450 con; đàn bò đạt 18.480 con; đàn lợn đạt 51.000 con). Tổng đàn gia cầm đạt 935.600 con, đạt 100,5% KH, giảm 40.754 con so với cùng kỳ năm trước. Duy trì diện tích thủy sản hiện có là 295 ha; sản lượng nuôi trồng đạt 195 tấn, tăng 2 tấn so với cùng kỳ năm trước, đạt 45,3 % KH; Sản lượng khai thác là 4,2 tấn, giảm 0,4 tấn so với cùng kỳ năm trước, đạt 32,3% KH.
Tích cực kiểm tra, đánh giá chất lượng rừng chăm sóc đối với diện tích rừng thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và nguồn nộp tiền trồng, chăm sóc rừng trồng thay thế đang trong giai đoạn đầu tư. Chăm sóc bảo vệ rừng trồng
. Trồng 50 ha rừng phòng hộ, đạt 100% KH, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng sản xuất (KH năm 2023 là 50 ha). Tổ chức 140 lượt tuần tra, kiểm tra rừng công tác kiểm tra, bảo vệ rừng
; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; đặc biệt trong đợt nắng nóng, khô hạn cao điểm
. Chỉ đạo Hạt kiểm lâm, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân và các đơn vị chuyên môn xác minh hiện trường, củng cố hồ sơ các vụ vi phạm phá rừng, đốt rừng làm nương trên địa bàn

Tích cực nghiên cứu, tập trung nguồn lực các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG để thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phát triển cây Mắc ca: Đến nay, toàn huyện có 2.808 hộ đăng ký trồng Mắc ca với diện tích 1.065 ha (trong đó có 129,89 ha đăng ký trồng xen gừng để tạo thu nhập trong thời gian Mắc ca chưa ra quả); thành lập được 155 Tổ hợp tác tại các bản làm đầu mối để phát triển cây Mắc ca. Hiện tại các hộ dân đang hoàn thiện đào hố, tích trữ phân chuồng và chuẩn bị triển khai trồng Mắc ca đúng thời vụ.

Tiếp tục nghiên cứu, tăng cường tham quan học hỏi kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với Viện dược liệu Bộ Y tế xây dựng Đề án phát triển vùng dược liệu quý tại xã Tênh Phông. Tổng diện tích cây dược liệu chính hiện có trên địa bàn huyện: 291,8 ha (Thảo quả 83,5 ha, Sa nhân 140 ha, hạt Ý dĩ 65 ha, cây Sâm Ngọc Linh và Sâm Lai Châu khoảng 3,3 ha).
c) Về khu vực dịch vụ

Thương mại dịch vụ khá sôi động, hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng phục vụ của nhân dân.
Hoạt động bưu chính - viễn thông tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ. Công văn, thư, báo được chuyển phát kịp thời, đảm bảo mạng lưới thông tin thông suốt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính được đẩy mạnh. 

d) Về phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể

Trong 6 tháng đầu năm, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 62 hộ gia đình và 1 HTX với tổng số vốn kinh doanh 45,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 116 lao động. Cấp giấy phép bán lẻ khí hóa lỏng ga cho 2 hộ kinh doanh; Cấp giấy phép kinh doanh thuốc, rượu cho 3 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.
đ) Về phát triển nông thôn

Tăng cường chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch duy trì, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt và đăng ký các tiêu chí phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 về xây dựng nông thôn mới (xây dựng kế hoạch chi tiết phấn đấu xã Quài Tở đạt chuẩn trong năm 2023). Đến nay, toàn huyện có 09 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên (trong đó 05 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã cơ bản đạt chuẩn NTM); Có 9 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, bình quân số tiêu chí/xã đạt 14,5 tiêu chí; 05 bản công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế vùng miền; trong đó tập trung xây dựng 2 sản phẩm OCOP là Cider táo mèo (rượu vang táo mèo) của HTX nông sản sạch Tây Bắc và Bí xanh Thơm của Hợp tác xã trồng rừng, cây dược liệu xã Phình Sáng.
3. Về bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác 

a) Về lao động, giải quyết việc làm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, liên kết mở rộng thị trường lao động trong và ngoài tỉnh nhằm tăng chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động; trong 6 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 624 lao động, đạt 62,4% KH. Chủ động phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tuyên truyền, tư vấn tuyển lao động đi làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ở 7 xã: Chiềng Đông, Chiềng Sinh, Mường Khong, Phình Sáng, Pú Xi, Rạng Đông, Tỏa Tình. Hỗ trợ tiền vé xe cho 23 lao động đang làm việc tại các khu Công nghiệp ngoài tỉnh về nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 với tổng kinh phí 20,7 triệu đồng. Tổ chức Hội chợ việc làm năm 2023 tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng huyện với trên 500 đại biểu tham dự.
b) Về bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo 

Chỉ đạo rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư đối với 6.401 đối tượng bảo trợ xã hội; tiến hành mở tài khoản cho các đối tượng bảo trợ để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt tại 3 xã Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở và thị trấn Tuần Giáo. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội bảo đảm đúng quy định
. Chỉ đạo rà soát danh sách hộ gia đình chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện năm 2023. 
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả giảm nghèo năm 2022, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2023 chi tiết, cụ thể, bảo đảm phù hợp, khả thi và triển khai thực hiện. Rà soát, tổng hợp nhu cầu về nhà ở của 9.489 hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đến năm 2025, nhu cầu đến năm 2030. Phê duyệt danh sách 266 hộ nghèo có nhu cầu làm mới nhà ở năm 2023 trên địa bàn huyện. Hoàn thành hỗ trợ 25 nhà (Kế hoạch 40 nhà) thực hiện “chương trình Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội huyện Tuần Giáo năm 2023”.  Tổ chức vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được 257 triệu đồng (43 tập thể, 35 cá nhân).

c) Chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Thực hiện nghiêm túc chế độ trực cấp cứu, khám chữa bệnh với tổng số lần khám bệnh là 54.413 lượt người, điều trị nội trú cho 6.862 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú cho 350 lượt bệnh nhân, điều trị dự phòng cho 5.407 lượt người. Các Chương trình mục tiêu Y tế được triển khai theo kế hoạch. Tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm
; Triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát liên ngành công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý
. Rà soát, xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến 2030 theo bộ tiêu chí Quốc gia về y tế mới ban hành theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023; Thường xuyên kiểm tra, quản lý và giám sát các cơ sở hành nghề y tư nhân, hành nghề dược tư nhân
.

Quan tâm, chăm sóc trẻ em
 và vận động các cơ quan, đơn vị đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023. Chỉ đạo rà soát trẻ em bị khuyết tật để khám sàng lọc; phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh họp giao ban tổ hỗ trợ kỹ thuật thí điểm mô hình Ban Phòng chống mua bán người (ATB) tại xã Chiềng Đông.

d) Về phòng chống tệ nạn xã hội 

Triển khai đồng bộ, lồng ghép các hoạt động phòng chống HIV/AIDS như: Thông tin, truyền thông, giám sát, can thiệp giảm hại, hỗ trợ dự phòng lây truyền mẹ con... Duy trì tốt công tác điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone cho 488 đối tượng; Đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung 31/25 đối tượng. 

e) Về dân số - KHHGĐ

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách Dân số-KHHGD nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác Dân số-KHHGD. Tích cực tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết; tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các hoạt động truyền thông về dân số. Duy trì ổn định mức sinh, tiếp tục cuộc vận động sinh đủ hai con. Triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động và các chính sách về Dân số như: Tầm soát các dị dạng, dị tật bẩm sinh; kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính; truyền thông về Dân số; cung ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình... nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số.
4. Về giáo dục đào tạo 

Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, hiện tại toàn huyện có 66 trường
 (trong năm học xây dựng thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%KH; nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 57 trường, đạt 86,4% tổng số trường). Chỉ đạo ngành giáo dục hoàn thành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 với kết quả cao
; huy động, duy trì số lượng học sinh, ổn định, nề nếp trường lớp học với 27.902 học sinh
, đạt 99,2% KH. Nghiên cứu nội dung, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024 theo kế hoạch; tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức và tham dự các kỳ thi đạt kết quả cao
. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các trường THPT trên địa bàn huyện chủ động tích cực phối hợp, chuẩn bị tốt để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
.
Tổ chức đào tạo nghề cho 702 lao động nông thôn, đạt 70,2% KH. Tiếp tục duy trì 04 lớp bổ túc THPT với 124 học sinh, đạt 124% KH; duy trì 05 lớp trung cấp với 127 học sinh; tổ chức tốt nghiệp cho 01 lớp với 26 học viên.
5. Về văn hóa, thể dục thể thao 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao theo từng thời điểm, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì 177 đội văn nghệ cơ sở; tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa thể thao cấp tỉnh
. Tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn huyện; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn, bản làng, khối phố đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2023
. 
Tiếp tục triển khai khảo sát các điểm có tiềm năng để chuẩn bị các điều kiện xây dựng Bản văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện như: Bản Lồng - xã Tỏa Tình, Bản Có - xã Quài Tở, Bản Ten Hon - xã Tênh Phông; gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia có trên địa bàn như: Lễ Pang Phoóng của người Kháng; Lễ cúng Thần rừng của người Kháng, xã Rạng Đông; Điệu múa của người Khơ Mú; Nghệ thuật Khèn của người Mông và đặc biệt là Nghệ thuật Xòe của người Thái đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
6. Về tài nguyên môi trường  

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên khẩn trương giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB
. Hoàn thành thống kê đất đai năm 2022 và hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Thực hiện cấp giấy phép môi trường cho 01 dự án đầu tư trên địa bàn.

- Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất cho 147 hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất đối với 08 trường hợp; đăng ký và xóa thế chấp cho 214 hồ sơ. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công đối với thửa đất 71,5m2 thuộc khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, thu nộp Ngân sách Nhà nước gần 6,2 tỷ đồng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên: Thực hiện đo đạc diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng tại 07 xã với tổng diện tích là 9.071,79 ha; lũy kế đến nay đã đo đạc 38.181,94 ha đất lâm nghiệp, đạt 80% kế hoạch. Cấp GCNQSD đất lâm nghiệp có rừng cho 107 chủ rừng (14 cộng đồng, 93 hộ gia đình, cá nhân) với tổng diện tích 439,66 ha.
- Tiếp tục thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt... đảm bảo vệ sinh môi trường tại thị trấn Tuần Giáo và 3 xã: Quài Tở, Quài Cang, Quài Nưa.
7. Về thông tin truyền thông 

Tổ chức tuyên truyền lưu động được 30 buổi (60 lượt) phục vụ trên 50 ngàn lượt người được nghe; bảo đảm truyền dẫn phát sóng 18 giờ/ngày. Sản xuất 332 tin, 452 bài trên sóng FM qua hệ thống loa truyền thanh về các ngày lễ, Tết, các ngày kỷ niệm và các sự kiện trọng đại của Đất nước, của tỉnh, của huyện
.
Quan tâm đầu tư, bố trí đa dạng nguồn kinh phí để xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ từ huyện tới cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác tuyên truyền, quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và tiếp nhận thông tin nhanh chóng, chính xác, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác về kinh tế - xã hội
.

8. Về quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị xã hội và nội chính 

a) Công tác quốc phòng

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng. Ban hành kế hoạch công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2023. Tiếp nhận 118 quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở lại địa phương. Tổ chức thành công Lễ giao nhận quân 2023 với 152 công dân nhập ngũ (trong đó, Quân sự: 105 công dân; Công an: 47 công dân). Chỉ đạo 19 xã, thị trấn tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022 theo đúng kế hoạch. Tổ chức thành công Lễ ra quân huấn luyện đầu năm, quán triệt mệnh lệnh chiến đấu và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Tổ chức huấn luyện Dân quân năm thứ nhất và Dân quân binh chủng ngành với 699/707 quân số cho 06 cụm xã, gồm 09 xã; kết quả đạt khá. Tổ chức huấn luyện Dân quân cơ động, tại chỗ cho 16 xã với 613/726 quân số; kết quả đạt khá. Hoàn thành công tác chuẩn bị, phục vụ tốt cho Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2023.
b) Công tác an ninh
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu góp phần hạn chế tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép
. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội
. 

Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023
; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các dịch vụ công của Đề án 06. Chỉ đạo Công an huyện tiếp tục thu nhận 3.521 hồ sơ cấp Căn cước công dân; tổ chức trả 3.045 thẻ CCCD (lũy kế đã thực hiện trả 69.994 thẻ CCCD); Cấp 10.263 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn (tổng đã cấp 51.474 tài khoản); hướng dẫn cài đặt phần mềm, kích hoạt định danh điện tử mức 1 cho 117 công dân, mức 2 cho 22.896 công dân (Kết quả năm 2022 là một trong những huyện triển khai Đề án 06 đứng top đầu của tỉnh). Công tác khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm được đảm bảo đúng người, đúng pháp luật, không xảy ra oan sai, xét lọt tội phạm
. Vận động nhân dân giao nộp 110 khẩu súng các loại, 04 kích điện; bàn giao 01 quả lựu đạn cho Ban Chỉ huy quân sự huyện tiêu hủy theo quy định. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn
, bảo đảm trật tự an toàn xã hội các dịp lễ, Tết trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; nắm bắt quản lý chặt chẽ các loại tội phạm liên quan đến cho vạy nặng lãi, hoạt động ‘’tín dụng đen”. Triển khai các hoạt động PCCC trên địa bàn theo Kế hoạch.
c) Công tác tư pháp

 Tiếp tục triển khai công tác tư pháp năm 2023. Ban hành 9 kế hoạch, 15 quyết định và 25 công văn hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện công tác Tư pháp. Cung cấp đầy đủ sổ sách, biểu mẫu hộ tịch cho các xã, thị trấn; công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải cơ sở thực hiện theo quy định
. Hoàn thành công tác rà soát, đối sánh thông tin giữa Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện việc số hóa Sổ hộ tịch.

d) Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tiếp tục triển khai thực hiện: 04 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội
, thực hiện 02 cuộc trong kỳ, đã ban hành 03 kết luận
; 01 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng
, thực hiện 01 cuộc trong kỳ; đang tiến hành thanh tra. Hoàn thành việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định.
Thực hiện 57 lượt tiếp công dân thường xuyên, định kỳ với 59 lượt người (cấp huyện 23 lượt với 25 người, cấp xã 34 lượt với 34 lượt người) về các nội dung: Tranh chấp đất đai và một số chế độ chính sách khác. Tiếp nhận 75 đơn
, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn giải quyết theo quy định.

e) Tổ chức chính quyền
Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ
; giao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp khác thuộc huyện; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Xây dựng và ban hành Phương án giải thể Trung tâm Quản lý đất đai; Đề án kiện toàn, sáp nhập tổ Phát triển quỹ đất từ Trung tâm quản lý đất đai vào Ban Quản lý dự án các công trình - đổi tên thành Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số, tiến tới xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử
. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện được đầu tư và phát triển, mạng viễn thông, mạng internet cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý công việc qua phần mềm quản lý văn bản điện tử TD office đảm bảo theo tiến độ, thời gian quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2023 tại các xã, thị trấn và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND huyện. Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách chính chỉ đạo cơ quan chuyên môn dự hội nghị phân tích chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, kết quả năm 2022 huyện Tuần Giáo đạt 83,288 điểm đứng thứ 7/10 huyện, thị xã, thành phố.
Xét công nhận và đề nghị các cấp tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2022. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết thi đua Cụm vùng thấp năm 2022.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả nổi bật
- Thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. 

- Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước; công tác an sinh xã hội được đảm bảo. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội là Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng phát kết cấu hạ tầng đô thị.

- Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy mang lại hiệu quả rõ rệt.

- Cả hệ thống chính trị, xã hội đã cùng vào cuộc, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

- Tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo nhiệm vụ và chức năng.
2. Một số hạn chế, yếu kém

- Kết quả thu ngân sách trên địa bàn còn thấp (đạt 44,4% KH). 

- Kết quả triển khai kế hoạch đấu giá đất trên địa bàn còn chậm.

- Tiến độ triển khai Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh còn chậm (đạt 80% KH đo đạc lâm nghiệp ngoài thực địa, chưa đạt chỉ tiêu giao của tỉnh).

- Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ thi công của một số công trình còn chậm như: Trung tâm GDNN và GDTX; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Trường THCS thị trấn Tuần Giáo... 

- Hiện tượng tự ý san lấp, cải tạo mặt bằng, vi phạm Luật Đất đai, đốt rừng làm nương, hủy hoại rừng vẫn còn diễn ra ở một số xã. 

- Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2022 đạt thấp.

- Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định như: mua bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, hoạt động tôn giáo trái phép...
3. Nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém 

- Do thời tiết nắng nóng, mưa ít nên giảm nguồn Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (đạt 500/2.700 triệu đồng, đạt 18,5% dự toán; giảm 57,7% so với cùng kỳ năm trước).

- Các cơ quan thường trực triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Kế hoạch 2783/KH-UBND, Đầu tư xây dựng, các Chương trình MTQG, đấu giá đất còn chưa sâu sát, trách nhiệm chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; chính quyền các xã chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa bàn.

- Vai trò người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy; thiếu sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu các nội dung thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức còn hạn chế.
B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT KINH TẾ - XÃ HỘI CẢ NĂM 2023
I. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển trên địa bàn trong thời gian qua và triển vọng sắp tới, dự kiến thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra cho năm 2023 như sau:

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2023
	Ước thực hiện năm 2023

	1
	Tổng sản lượng lương thực 
	Tấn
	37.962,1
	38.132,81

	2
	Tổng đàn gia súc
	Con
	90.480
	90.533

	3
	Tổng đàn gia cầm
	Con
	930.500
	930.500

	4
	Trồng rừng phòng hộ
	Ha
	50,0
	50,0

	5
	Khoanh nuôi tái sinh mới rừng
	Ha
	250,0
	250,0

	6
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	40,0
	40,0

	7
	Kế hoạch đầu tư vốn NSNN
	Triệu đồng
	36.868
	328.582

	8
	Thu ngân sách trên địa bàn huyện
	Triệu đồng
	54.000
	51.500

	9
	Số xã đạt chuẩn nông thôn mới
	Xã
	1

	1

	10
	Sản phẩm tham gia chương trình OCOP
	Sản phẩm
	3
	3

	11
	Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học
	%
	99,1
	100

	12
	Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp THCS
	%
	90,0
	91,3

	13
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT
	%
	97,0
	97,0

	14
	Số trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt mới)
	Trường
	1
	1

	15
	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”
	%
	73,0
	73,0

	16
	Tỷ lệ khối, bản đạt danh hiệu “Khối, bản văn hóa”
	%
	81,9
	81,9

	17
	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa
	%
	97,7
	97,7

	18
	Tỷ lệ số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế
	%
	94,7
	100

	19
	Số bình quân bác sĩ/vạn dân
	Bác sĩ
	8,1
	7,7

	20
	Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế
	%
	99,9
	99,9

	21
	Dân số trung bình
	Người
	93.810
	93.530

	22
	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	Người
	1.000
	1.000

	23
	Số người được tạo việc làm trong năm
	Người
	1.000
	1.000

	24
	Tỷ lệ hộ nghèo 
	%
	35,07
	35,07

	25
	Số đối tượng được cai nghiện
	Người
	35
	35

	26
	Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội
	Đạt
	Đạt
	Đạt


Như vậy, trong tổng số 26 mục tiêu cơ bản trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023, dự báo 23/26 chỉ tiêu có triển vọng đạt và vượt kế hoạch; còn 3/26 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, UBND huyện xác định cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm
; Xác định rõ các tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, hạn chế để khắc phục và triển khai có hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nghiêm túc kiểm điểm khắc phục những tồn tại, hạn chế và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao từ đầu năm
.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình hai khâu đột phát về: “Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (trong đó tập trung phát triển cây Mắc ca)” và “Đổi mới tư duy, tập trung thu hút, huy động các nguồn lực phát triển đô thị”.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn; tập trung các sắc thuế đạt thấp; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức đấu giá đất theo kế hoạch.

- Tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã tích cực phối hợp với Đơn vị tư vấn nhanh tiến độ đo đạc, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác GPMB, tiến độ các công trình, dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư; tăng cường công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát chất lượng công trình. 

- Tăng cường theo dõi tiến độ, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện; coi giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG là nhiệm vụ chính trị quan trọng; phấn đấu giải ngân cao nhất nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG năm 2023. Xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo kết quả triển khai các dự án thành phần thuộc các Chương trình MTQG.

- Tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đề án 06; nghiêm túc quán triệt triển khai nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo lĩnh vực phụ trách và địa bàn quản lý.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện Tuần Giáo về Chuyển đổi số huyện Tuần Giáo năm 2023. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ của người dân gửi về cấp tỉnh, cấp huyện qua hệ thống Bưu chính công ích. Đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong cải cách hành chính; theo dõi nắm chắc tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

4. Các nhiệm vụ khác:

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn nhân dân gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch cây trồng bảo đảm lịch thời vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Chỉ đạo thực hiện khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất, trồng cây lâm sản ngoài gỗ và trồng cây mắc ca theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023.  

- Triển khai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tất cả các bản trên địa bàn xã Quài Tở. Giữ vững các tiêu chí đã đạt được, ưu tiên hoàn thành đầu tư các hạng mục công trình còn thiếu, để tiêu chí đạt chuẩn theo quy định. Đến hết tháng 8/2023 tổ chức đánh giá, hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trình UBND cấp huyện; cấp huyện tháng 9-10/2023, tổ chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ các xã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 hoàn thiện, gửi hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, công nhận.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học 2023-2024. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, giai đoạn 2022-2025. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGD, XMC tại các xã, thị trấn. Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Triển khai hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023.

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và huyện. Tiếp tục thực hiện xây dựng bản Lồng - xã Tỏa Tình thành “Bản văn hóa du lịch cộng đồng”. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá. Tăng cường tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; hướng dẫn, theo dõi các hoạt động TDTT trên địa bàn huyện.

- Linh hoạt, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị không chủ quan, lơ là và nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt ngăn ngừa tái bùng phát dịch Covid-19. Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, tăng cường công tác giám sát y tế cơ sở. Tăng cường kiểm tra ATTP các cơ sở chế biến thực phẩm, kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã theo kế hoạch. Thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng, chiến lược dân số-KHHGD, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em. Tiếp tục rà soát và cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023 cho các đối tượng.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Rà soát, ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội mới phát sinh trên địa bàn. 

- Nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn điều tra, rà soát xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Ngoài ra, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Các tổ chức đoàn thể huyện nâng cao vai trò trong xây dựng NTM gắn với thực hiện công tác giảm nghèo. Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2024.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, chủ động cập nhật và triển khai thực hiện các chính sách mới. Quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo trên địa bàn. 

- Triển khai công tác thanh tra, tư pháp theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, hạn chế đơn thư vượt cấp. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

-  Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị. Tổ chức huấn luyện, diễn tập bồi dưỡng kiến thức QP &AN cho các đối tượng theo kế hoạch. Triển khai kế hoạch tuyển công dân nhập ngũ năm 2024. Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2023 đạt kết quả cao. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết diễn ra trong 6 tháng cuối năm 2023.
Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về giữ vững ổn định kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống của nhân dân. Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

II. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2024
1. Các chỉ tiêu kinh tế 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt phấn đấu trên 37.539 tấn (trong đó sản lượng lúa đạt 19.449 tấn).

- Cây công nghiệp dài ngày: 
+ Cà phê: Diện tích 511,5 ha; sản lượng 600 tấn; 
+ Cao su: Diện tích 1.291,9 ha; sản lượng 1.000 tấn;
+ Mắc ca: Diện tích trồng 2.579,09 ha; Diện tích cho quả 350ha, sản lượng 550 tấn;

- Tổng đàn gia súc 92.150 con; tốc độ tăng đàn gia súc bình quân 4%/năm.
- Sản xuất công nghiệp: Đá khai thác 35.600 m³; gạch các loại 21,6 triệu viên; nước máy sản xuất 700.000 m³.

- Tổng thu ngân sách dự kiến đạt trên 1.077,59 tỷ đồng (trong đó: thu trên địa bàn đạt trên 53,33 tỷ đồng); tổng chi ngân sách đạt dưới 1.074,07 tỷ đồng. 

2. Các chỉ tiêu xã hội

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2021-2025 dưới 30,07%.  

- Tạo việc làm cho 1.000 lao động.  

- Đào tạo nghề cho 1.000 người.  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) dưới 28%.  

- Số giường bệnh (không tính giường trạm y tế xã) đạt trên 27,2 giường.  

3. Các chỉ tiêu môi trường  
- Tỷ lệ che phủ rừng: 41%. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 95%.

- Tỷ lệ rác thải ở đô thị được thu gom 100%.
III. DỰ KIẾN MỘT SỐ CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ HUYỆN NĂM 2024
1. Tổng thu ngân sách dự kiến đạt trên 1.077,59 tỷ đồng.
Trong đó: Thu trên địa bàn đạt trên 53,33 tỷ đồng.
2. Tổng chi ngân sách dưới 1.074,07 tỷ đồng.
Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển do địa phương quản lý là 164,635 tỷ đồng. Trong đó:
- Chi thường xuyên là 909,435 tỷ đồng.

IV. NHIỆM VỤ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

Với các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2024 đề ra như sau:

1. Về phát triển kinh tế

Tiếp tục duy trì phát triển ổn định sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản để đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng sản xuất, cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị, phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng năm 2024 lên 41%. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp. Khuyến khích, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn.   

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn như: Ngành khai thác mỏ (chủ yếu là khai thác đá), ngành Công nghiệp sản xuất (chủ yếu là gạch đất nung, gạch không nung, sen hoa cửa sắt, chế biến gỗ đồ mộc, đặc biệt là các nhà máy thủy điện trên địa bàn các xã Mường Mùn, Mùn Chung và Nà Tòng), nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản; khôi phục, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ sửa chữa, cơ khí... Phát triển mở rộng mạng lưới dịch vụ thương mại, tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, chống các biểu hiện tiêu cực trong kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh. Chú trọng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm tiếp tục phát triển cơ cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình dự án trọng điểm đã xây dựng.

Thực hiện nghiêm túc thu, chi theo Luật ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý chỉ tiêu ngân sách, thực hiện nghiêm túc các Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý biên chế và tài chính của đơn vị, công khai chi tiết việc chi tiêu ngân sách hàng năm, rà soát các khoản chi đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn quy định; thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng trong quản lý ngân sách và đầu tư phát triển. Xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện kịp thời, đúng đối tượng chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn. 

Tăng cường công tác kiểm tra thủ tục, chất lượng xây dựng các công trình. Tích cực tuyên truyền chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong thực hiện các dự án hạ tầng phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng.

Tăng cường tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của địa phương trong việc thu hút đầu tư vào địa bàn huyện.

2. Về phát triển xã hội

Tập trung thực hiện các mục tiêu chương trình nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực của huyện; rà soát hệ thống trường lớp, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục. Quan tâm chú trọng tới công tác khuyến học, khuyến tài. Tập trung các nguồn lực đầu dư xây dựng mới hoặc thay thế các phòng học tạm và phòng học đã xuống cấp. Tăng cường sự phối hợp của nhà trường và chính quyền các xã, thị trấn để giảm tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về cơ sở, chú trong xuống các vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo thời lượng phát sóng truyền hình, truyền thanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh phong trào xây dựng bản làng, cơ quan, trường học văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa, quy ước, hương ước thôn bản. Duy trì và đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng.

Triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề đã có hiệu quả; ưu tiên tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác, lao động nữ; triển khai lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho các đối tượng. Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số, dân số KHHGD, làm tốt công tác vệ sinh, phòng dịch. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai các biện pháp cai nghiện phục hồi tại tại gia đình và cộng đồng; triển khai có hiệu quả việc điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc như: Phòng chống tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV, phòng chống tội phạm, di cư tự do.

3. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện còn; chăm sóc, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng trồng đang thời kỳ chăm sóc, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân, làm cho mọi người hiểu rõ vai trò của mình trong việc quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng chống cháy rừng; tiếp tục tuyên truyền vận động tốt quy hoạch 3 loại rừng đã được duyệt.
Tăng cường khả năng điều tiết các nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý. Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao khả năng phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

4. Về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo 
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các xã, thị trấn và Văn phòng HĐND - UBND huyện. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thanh tra, tập trung vào việc xử lý dứt điểm các sai phạm sau thanh tra; đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức và đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

5. Về quốc phòng, an ninh 
Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Chỉ đạo việc tổ chức diễn tập PCCCR, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. Huấn luyện cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng. Thực hiện tốt công tác động viên tuyển quân năm 2024. Phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, kết hợp bảo vệ an ninh với phát triển kinh tế. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác an ninh trật tự, thường xuyên nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng và tội phạm. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh nông thôn, bảo vệ bí mật Quốc gia. Tích cực thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

6. Về công tác thông tin tuyên truyền 
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Các cơ quan, ban ngành, các đơn vị, các xã, thị trấn có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách mới cho cơ quan thông tấn, báo chí. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND huyện Tuần Giáo, kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành chức năng tỉnh quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để huyện Tuần Giáo hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu đã đề ra (Có Phụ biểu kèm theo)./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;                                                                                     

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;

- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Cảnh


DỰ THẢO








� Cải tạo và phục hồi 400 ha cây ăn quả đã đầu tư từ giai đoạn trước, trong 6 tháng đầu năm đã có 100 ha cây ăn quả trên địa bàn cho thu hoạch, góp phần tăng thu nhập cho người dân.


� Lúa đông xuân gieo cấy được 1.130 ha, đạt 102,73% KH, tăng 29,7 ha so cùng kỳ năm trước; năng suất trung bình đạt 61,5 tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt 6.949,5 tấn, đạt 107% KH; lúa nương đã gieo trồng được 2.513,5 ha, đạt 96,6% KH, giảm 471,5 ha so với cùng kỳ năm trước (diện tích giảm chuyển sang trồng Mắc ca); ngô vụ xuân hè đã gieo trồng được 5.180 ha đạt 87,05% KH, giảm 774 ha so cùng kỳ năm trước (diện tích giảm chuyển sang trồng Mắc ca).


� Lạc xuân gieo trồng được 95,7 ha đạt 106,3% KH; sản lượng ước đạt 86,1 tấn, đạt 106,3% KH; Rau màu các loại diện tích trồng 330 ha, bằng so cùng kỳ năm trước; năng suất đạt 259,04 tạ/ha; sản lượng đạt 4.320,03 tấn.


� Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây công nghiệp dài ngày và một số cây trồng khác gồm: 1.291,9 ha cao su; 471,5 ha cà phê; 1.566,09 ha mắc ca và 206 ha cây táo mèo...


� Chăm sóc rừng trồng: Phòng hộ năm 2, 3: 144,9ha; Sản xuất  năm 2: 29,6ha; Thay thế năm 2, 3, 4: 77,38ha; Bảo vệ rừng trồng thay thế năm 1, 3, 4: 73,14ha. Khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp năm 3, 4, 5, 6: 435,4ha.


� Kiểm tra, phát hiện phá rừng làm nương tại bản Kể Cải, xã Ta Ma với tổng diện tích 3,07 ha rừng phòng hộ; 


Kịp thời phát hiện và xử lý các vụ cháy rừng: Tại xã Phình Sáng với diện tích bị cháy 2,0 ha; tại xã Mường Khong diện tích bị cháy 8,1 ha; tại xã Nà Tòng xảy ra cháy đối với 0,2 ha cây cao su của Công ty cổ phần cao su Điện Biên.


� Tổ chức 28 cuộc họp dân với 1.869 lượt người tham gia nhằm tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ và PCCCR trong mùa khô hanh.


� Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 01 vụ, 02 đối tượng vì tội ”Hủy hoại rừng” tại xã Ta Ma.


� Chính sách người có công: Chi trả chế độ cho 90 đối tượng người có công; chi trả chế độ mai táng phí cho 20 người hoạt động kháng chiến, cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến. Đón nhận, truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Kịnh tại xã Mường Mùn. Thăm, tặng quà cho 10 đối tượng thương binh, bệnh binh tiêu biểu và thân nhân gia đình liệt sĩ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 187 người có công và thân nhân người có công nhân dịp Tết Nguyên đán. Thăm, tặng quà Chủ tịch nước cho 174 đối tượng người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ. 


Chính sách bảo trợ xã hội: Trợ cấp xã hội hàng tháng cho 1.036 người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, trẻ em dưới 3 tuổi, người đơn thân đang nuôi con nhỏ. Hỗ trợ đột xuất 55.635 tấn gạo cho 819 hộ nghèo (3.709 khẩu) không có khả năng ăn tết. Rà soát hỗ trợ 104.895 kg gạo đói giáp hạt cho 1.410 hộ với 6.993 nhân khẩu. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho 75 người cao tuổi, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/03/2021 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp xã hội cho 04 người; Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho 11 đối tượng.


� Kết quả: Tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với 24 cơ sở chế biến, 285 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 26 cơ sở chế biến thức ăn đường phố, kết quả 71,9% đạt yêu cầu về VSATTP.


� Tiến hành kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với đối với 38 đơn vị (Trong đó: 26 đơn vị trực thuộc Phòng Giáo Dục - Đào tạo huyện, 01 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục tỉnh Điện Biên; 06 đơn vị nhà trường thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện không phải bếp ăn bán trú và 11 đơn vị có bếp ăn tập thể còn lại theo Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 21/2/2023).  Kết quả: Các đơn vị nhà trường có bếp ăn tập thể đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về công tác an toàn thực phẩm tại trường học. Tuy nhiên tại một số đơn vị cơ sở vật chất phục vụ bếp ăn còn chưa được đầu tư đảm bảo.


� Hiện tại trên địa bàn huyện có: 13 cơ sở hành nghề y tư nhân; 45 cơ sở hành nghề dược tư nhân.


� Hỗ trợ kinh phí đi lại cho 01 trẻ em bị tim bẩm sinh phẫu thuật tại Bệnh viện tim Hà Nội, 01 trẻ em bị chết do mắc bệnh hiểm nghèo; 01 trẻ em bị tai nạn thương tích nặng, 03 trẻ em bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh đi truyền máu, tổng kinh phí hỗ trợ 7 triệu đồng. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận đồ ấm từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Hỗ trợ mua quà tặng 458 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, mỗi xuất trị giá 250.000 đồng; hỗ trợ cho 62 trường mầm non, tiểu học và THCS tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi. Phối hợp với Dự án Tổ chức trẻ em Rồng Xanh bàn giao 09 nhà ở đưa vào sử dụng được hỗ trợ xây dựng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 630 triệu đồng; Tuyển chọn trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đưa vào Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp phật tích, Bắc Ninh


� Gồm: 24 trường học Mầm non, 21 trường Tiểu học, 17 trường THCS, 03 trường THPT và 01 TT GDNN-GDTX. 


� Tỉ lệ HS chuyển lớp: 99,84%, thấp hơn 0,03% so với cùng kỳ năm 2022, đạt kế hoạch giao, trong đó: Cấp tiểu học: 8.146/8.156 (tỉ lệ 99,88%), cấp THCS: 5.565/5.577 đạt tỉ lệ 99,78%, thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,03% (trong đó có 11 HS của trường THCS&THPT Quài Tở lưu ban); Tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS: 100% (1.531/1.531), cao hơn 0,13% so với cùng kỳ năm 2022, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 0,2%.


� Giáo dục Mầm non: 306 lớp với 8.068 trẻ, đạt 100,8% KH; Giáo dục tiểu học: 408 lớp với 10.336 học sinh, đạt 99,9% KH; Giáo dục trung học cơ sở: 202 lớp (tính cả lớp và học sinh THCS của trường THCS&THPT Quài Tở) với 7.108 học sinh, đạt 98,7% KH; Giáo dục trung học phổ thông: 2.266 học sinh, đạt 91,6% KH. Trung tâm GDNN-GDTX: 4 lớp với 124 học sinh, đạt 124% KH.


� Cụ thể: Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023 (Kết quả: 58/58 GV được công nhận danh hiệu, 9 GV được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen); Kỳ thi Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2022-2023 (Kết quả: Nhất 2 giải, Nhì 3 giải, Ba 31 giải, Khuyến khích 21 giải, xếp thứ 3/10 huyện, thị); Tham gia giải thi đấu thể thao HS phổ thông tỉnh Điện Biên lần thứ I, năm 2023, kết quả: 18 giải (Nhất 6 giải, Nhì 5 giải, Ba 7 giải).


� Năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo có 678 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, tại 3 điểm thi: Trường THPT Tuần Giáo, PT DTNT THPT Tuần Giáo, trường THCS&THPT Quài Tở, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97%.


� Cử đoàn tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII (Kết quả: Đối với nội dung không gian văn hóa vùng cao, dân ca và ẩm thực đạt 1 giải A, 3 giải B, 2 giải C; Đối với nội dung thể thao đạt 3 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba); Tham gia Hội thi “Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII - năm 2023” tại huyện Mường Chà đạt 02 giải A, 02 giải C, 01 giải tuyên truyền viên xuất sắc nhất, 01 giải màn tổng hợp xuất sắc nhất và giải C toàn đoàn.


� Kết quả: Có 18.011 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 92,2% tổng số hộ gia đình; 170 bản, khối phố đăng ký xây dựng bản, khối phố văn hóa, đạt 96% tổng số khối, bản; 130 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2023, đạt 100% kế hoạch; 14 xã đăng ký đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, đạt 77,7%; thị trấn Tuần Giáo đăng ký đạt Văn minh đô thị, đạt 100% kế hoạch.


� Thu hồi đất 02 công trình: Đường từ ngầm Chiềng An - đến khối Đoàn Kết và Công trình: Đường dây 220kv Sơn La - Điện Biên (đoạn tuyến trên địa bàn huyện Tuần Giáo 02 công trình: Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và TĐC: 02 công trình: Đường Phình Sáng - Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai) Tuần Giáo; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo. Tiến hành phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư 01công trình: Nâng cấp đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết).


� Chào đón năm mới 2023; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; An toàn giao thông, an toàn thực phẩm; Về tấn công trấn áp tội phạm, cấm buôn bán tàng trữ, sử dụng các loại pháo, chất gây nổ, phòng chống cháy rừng mùa hanh khô; Lễ giao nhận quân 2023; Chào mừng 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2023); Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch); Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931- 26/3/2023); Ngày Thể thao Việt Nam 27/3; Các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975- 30/4/2023) và ngày Quốc tế lao động 1/5; Ngày sách Việt Nam 21/4 và Văn hóa đọc Việt Nam; 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2023; Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6…


� Tổ chức hỗ trợ đưa 04 sản phẩm gồm: dấm táo mèo, táo mèo ngâm sành, táo mèo khô sấy lạnh, cà phê Hồng kỳ) lên sàn thương mại điện tử.


� Quản lý, giám sát hoạt động của 03 lượt đoàn, 04 người quốc tịch nước ngoài đến làm việc trên địa bàn. 11 người nước ngoài thăm thân nhân, lưu trú trên địa bàn. Phát hiện 02 trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương; xử phạt VPHC nộp ngân sách 5,5 triệu đồng.


Tổ chức xác minh 28 trường hợp không được phía nước ngoài cho cư trú (trong đó 14 trường hợp có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, 08 trường hợp cư trú địa phương khác); 08 trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn đề nghị cấp hộ chiếu. 


� Trên địa bàn xảy ra 08 vụ chết người, kết quả điều tra sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân: 03 người do đuối nước; 01 người do điện giật; 01 người do ăn lá ngón; 02 người do viêm phù phổi cấp. 


Tiếp nhận, giải quyết 33 tố giác, tin báo về tộ phạm; 100% tin báo, tố giác được tiếp nhận; tỷ lệ giải quyết đạt 92%.


Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Đưa ra làm rõ 10/11 vụ, đạt 90%, vượt chỉ tiêu 10%.


Tội phạm ma túy: Phát hiện 116 vụ, bắt 122 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.


Vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện 16 vụ, 10 đối tượng, về hành vi vận chuyển lâm sản; vận chuyển động vật, nghi là động vật rừng, không lưu mẫu thực phẩm thức ăn. Bắt 02 đối tượng vì tội “Hủy hoại rừng”.


Tội phạm về kinh tế: Phát hiện 04 vụ, 04 cơ sở kinh doanh không niêm yết giá bán lẻ; xử phạt hành chính thu nộp NS 8 triệu đồng; Khởi tố 01 vụ, 02 bị can về tội tham ô tài sản.


Công tác truy nã: Bắt 3/5 đối tượng truy nã, đặc biệt bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa sau 25 năm lẩn trốn.


Lập 31 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, vượt chỉ tiêu 24%.


� Hướng dẫn kiểm tra làm sạch dữ liệu trong hệ thống CSDLQG về dân cư của 19/19 xã thị trấn; cập nhật chỉnh sửa 223 dữ liệu sai lệch giữa CCCD và dữ liệu dân cư, cập nhật 5.131 phiếu thu thập thông tin phương tiện giao thông; gửi 5.119 phiếu, tiếp nhận trả lời 4.866 phiếu HK03; Bổ sung dữ liệu cập nhật lịch sử thường trú của học sinh chuẩn bị thi THCS, THPT cho 3.421 trường hợp.


� Tổng số án đang thụ lý, điều tra 132 vụ, 138 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 90 vụ, 90 bị can; chuyển PC04, công an tỉnh giải quyết 01 vụ, 01 bị can; tạm đình chỉ điều tra 03 vụ, 01 bị can. Chuyển kỳ sau tiếp tục thụ lý, điều tra 42 vụ, 46 bị can.


� Kiểm tra, nhắc nhở 887 trường hợp chấp hành Luật GTĐB, lập biên bản 949 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 843 trường hợp thu nộp ngân sách nhà nước 484,4 triệu đồng.


� Kết quả thực hiện: Đăng ký khai sinh 692 trường hợp (Trong đó: đúng hạn 451 trường hợp; quá hạn 241 trường hợp); đăng ký lại 189 trường hợp. Đăng ký khai tử: 195 trường hợp. Đăng ký kết hôn: 261 cặp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 303 trường hợp. Nhận cha-mẹ-con: 81 trường hợp. Thay đổi, cải chính hộ tịch: 131 trường hợp, lệ phí đăng ký hộ tịch: 24.039.000 đồng. Đăng ký nuôi con nuôi: 02 trường hợp. Chứng thực: 10.419 việc; thu lệ phí: 47.985.000 đồng. Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 1.465 bản. Hòa giải: 37 vụ (hòa giải thành: 19 vụ, không thành: 15 vụ, đang giải quyết: 03 vụ).


� Cụ thể: 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 và 2021 tại UBND các xã: Mường Mùn, Quài Nưa, Mường Thín, Quài Cang, Rạng Đông, Nà Tòng (theo kế hoạch); 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018, 2019, 2020 và 2021 tại Ban quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo (theo kế hoạch); 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại UBND xã Ta Ma (theo kế hoạch); 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo thanh tra việc chi trả chế độ cho nhân viên phục vụ  nấu ăn năm 2021 và 2022 tại các Trường Mầm non 20/7, Trường Mầm non Thị trấn và Trường Mầm non Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (đột xuất).


� Kết luận số 73/KL-UBND ngày 03/01/2023 về thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 và 2021 tại UBND các xã: Mường Mùn, Quài Nưa, Mường Thín, Quài Cang, Rạng Đông, Nà Tòng; Kết luận thanh tra số 568/KL-UBND ngày 28/4/2023 về thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại UBND xã Ta Ma; Kết luận thanh tra số 769/KL-UBND ngày 18/5/2023 về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018, 2019, 2020 và 2021 tại Ban quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo.


� Thanh tra theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng.


� Gồm: 02 đơn tố cáo và 73 đơn đề nghị; Đơn đủ điều kiện xử lý 65 (Tố cáo 01, đề nghị 64).


Tại UBND huyện: Đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện 04 đơn (đã giải quyết 3/4 đơn); Đơn không thuộc thẩm quyền 25 đơn, chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.


Tại UBND các xã, thị trấn: Đơn đủ điều kiện xử lý 36 đơn (đã giải quyết 30/36 đơn).


� Cụ thể: Tuyển dụng 04 công chức cấp xã; thực hiện quy trình tuyển dụng 90 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp cho 179 viên chức giáo viên đang công tác tại các trường học thuộc huyện; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 17 viên chức sự nghiệp giáo dục hoàn thành chế độ tập sự. Điều động và bổ nhiệm 06 viên chức lãnh đạo, quản lý sự nghiệp giáo dục; bổ nhiệm 02 công chức và 02 viên chức sự nghiệp khác (Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; Phó trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT; Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình). Bổ nhiệm lại 01 công chức cấp huyện; giao phụ trách đơn vị sự nghiệp 02 người; biệt phái 01 công chức cấp xã và 02 viên chức; giao thêm nhiệm vụ đối với 04 công chức xã; chuyển công tác theo nguyện vọng 05 viên chức giáo dục; bổ nhiệm 01 viên chức sự nghiệp khác; Thực hiện quy trình cho 02 viên chức sự nghiệp giáo dục chuyển công tác và tiếp nhận 06 viên chức giáo dục. Bổ nhiệm 01 công chức; Trình Sở Nội vụ cho ký kiến về việc điều động, bổ nhiệm 01 cán bộ xã, 01 công chức và nhân sự giới thiệu ứng cử bầu chức danh Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024.


Hoàn thiện quy trình tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2-2022: thực hiện đến bước báo cáo kết quả tuyển dụng với Sở Nội vụ. Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023: thực hiện xong bước kiểm tra sát hạch (vòng 2) và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của quy trình tuyển dụng đảm bảo theo quy định.


Bổ nhiệm, biệt phái công chức, viên chức và giới thiệu cán bộ ứng cử: Tham mưu cho UBND huyện thực hiện quy trình điều động và bổ nhiệm 06 viên chức lãnh đạo, quản lý sự nghiệp giáo dục; tham mưu ban hành Quyết định bổ nhiệm 01 công chức và 02 viên chức sự nghiệp khác (Phó trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội; Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình); Điều động 02 công chức nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND&UBND huyện.


�Ban hành  Kế hoạch 226/KH-UBND, ngày 28/11/2022 về Chuyển đổi số của cơ quan Nhà nước huyện Tuần Giáo năm 2023; Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 về Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo”; hành Kế hoạch Kế hoạch số 04/KHUBND, ngày 12/01/2023 Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 17/01/2023 về việc Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 30/01/2023 về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023


� Cụ thể: Xã Quài Tở.


� Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2023


� Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Tuần Giáo.





